
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2018 ĐĂNG KÝ THAM QUAN NHÀ MÁY YAKULT VN

STT Họ và Tên sinh viên Mã số sinh viên Ngày tham dự 

1 Trần Ngọc Quỳnh Như 1854040217 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

2 Nguyễn Vũ Vi Đan 1854010080 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

3 Huỳnh Dịch Bình 1854010036 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

4 Nguyễn Thị Tuyết Loan 1854010212 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

5 Phạm Thị Mỹ Duyên 1854010072 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

6 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1854010235 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

7 Phạm Ngọc Bảo Trang 1854010444 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

8 Ngô Thụy Mỹ Ngân 1854010261 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

9 Bùi Đình Đoan Thục 1854010406 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

10 Vũ Thị Phương Thảo 1854010387 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

11 Lưu Xuân Hương 1854010156 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

12 Đặng Hoàng Bảo Uyên 1854010501 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

13 Tăng Bảo Nghi 1854010268 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

14 Nguyễn Diệp Minh Thư 1854010414 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

15 Phạm Thanh Huy 1854010145 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

16 Nguyễn Anh Thảo Vy 1854010533 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

17 Nguyễn Lê Thanh Trúc 1854010473 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

18 Đỗ Thị Kim Hằng 1854010116 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

19 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1854010113 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

20 Lê Ngọc Quỳnh Anh 1854010009 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

21 Nguyễn Thị Như Ý 1854010552 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

22 Lê Thị Quỳnh Hương 1854010155 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

23 Lê Ngọc Thu 1854010400 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

24 nguyễn thành đạt 1853010029 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

25 Trần Thúy Loan 1853010082 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

26 Nguyễn Bằng Trình 1853010209 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

27 Hồ Phúc Nhân Ái 1853010013 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

28 Nguyễn Thị Minh Thư 1853010184 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

29 Võ Đoàn Yến Nhi 1853010128 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

30 Nguyễn Ngọc Vương Nhi 1853012015 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

31 Đặng Thụy Đoan Dung 1853012002 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

32 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 1853010204 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

33 Nguyễn Trần Anh Thư 1853010185 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

Địa điểm tham quan: Nhà máy Công ty TNHH YAKULT VN 

Địa chỉ: Số 5, Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương 

Phương tiện đi lại: Xe đưa đón do tại cơ sở 97 Võ Văn Tần do nhà Trường hỗ trợ 

Thời gian tham quan: Theo thời gian đăng ký bên dưới ( Buổi sáng có mặt tại trường lúc 08h00)

Sinh viên tham dự sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện. 

* Lưu ý: Khi tham quan sinh viên mặc áo Khoa hoặc ăn mặc lịch sự. 

Sinh viên đi trễ 15 phút sẽ phải tham quan các đợt sau. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ lên văn phòng 

Khoa ĐTĐB qua SĐT: (028)39.309.918 hoặc Fanpage Khoa ĐTĐB.



STT Họ và Tên sinh viên Mã số sinh viên Ngày tham dự 

34 Ngô Thiên Ân 1853012001 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

35 Nguyễn Kim Ngân 1853012012 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

36 Nguyễn Văn Tùng 1853012023 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

37 Nguyễn Phương Trúc Linh 1853010078 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

38 Trần Hoàng Long 1853010085 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

39 Trần Thị Thảo Ngọc 1854030257 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

40 Huỳnh Thị Thanh Thảo 1854030351 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

41 Nguyễn Quang Hiếu 1857010105 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

42 Đỗ Thị Hồng Nhung 1857010254 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

43 Ngô Lê Thảo Vy 1857010440 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

44 Trần Nguyệt Như 1857010262 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

45 Nguyễn Thiên Trang 1857010374 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

46 Mai Thảo Ly 1857010181 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

47 Đặng Ngọc Phương Quỳnh 1857010297 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

48 Phạm Thị Thu Sương 1857010312 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

49 Chương Phong Phú 1857010275 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

50 Lương Thuỳ An 1857010003 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

51 Nguyễn Vũ Khánh Huyền 1857010123 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

52 Nguyễn Ngọc Minh Phương 1857010284 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

53 Nguyễn Minh Ngọc 1857010225 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

54 Lý Phương Nhi 1857010242 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

55 Trần thị quyên 1857010294 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

56 Đinh Thùy Linh 1857010157 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

57 Lê Trần Đăng Khoa 1754032042 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

58 Ngô Trí Việt 1854030483 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

59 Phùng Bá Hiếu 1854030112 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

60 Nguyễn đức tuấn 1851020141 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

61 Lương Trần Vũ Hà Việt 1851020145 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

62 VŨ TRƯỜNG GIANG 1851020032 Sáng Thứ 2, 17/12/2018 (Có mặt 08h00)

1 Trần Ngọc Quỳnh Như 1854040217 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 1854040005 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

3 Lê Thị Anh Thư 1854040290 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

4 Nguyễn Hồng Phúc 1854040222 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

5 Huynh Thị Kim Thủy 1854040282 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

6 Nguyễn Phạm Kiều Vân 1854040372 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

7 Lê Thị Mỹ Duyên 1854060046 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

8 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên 1854010430 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

9 Lương Phương Anh 1854010010 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

10 Phạm Thị Công Dung 1854020017 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

11 Nguyễn Thị hương Thảo 1854010379 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

12 Lê Thị Tố Trinh 1854010459 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

13 Đỗ Thị Hồng Nhung 0934056275 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)



STT Họ và Tên sinh viên Mã số sinh viên Ngày tham dự 

14 Nguyễn Đoan Tiên 1854010428 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

15 Nguyễn Thị Hương Giang 1854010095 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

16 Thái Bình 1854010038 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

17 Nguyễn Xuân Nhi 1854010294 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

18 Lê Thị Thu Trang 1854010440 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

19 Nguyễn Thị Minh Anh 1854010018 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

20 Nguyễn Thị Thu Vân 1854010520 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

21 Lê Thị Minh Hy 1854010162 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

22 Nguyễn Hoàng Linh Nhi 1854010291 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

23 Nguyễn Ngọc Toàn 1853010195 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

24 NGUYỄN NGỌC MINH TRUNG 1853012021 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

25 Trần Thúy Quỳnh 1857010305 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

26 Vũ Thị Kim Trang 1857010378 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

27 Đậu Trung Hiếu 1857010102 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

28 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 1857010410 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

29 Nguyễn Tố Anh 1857010015 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

30 Trần Thị Phương Anh 1857010023 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

31 Vũ Hồng Ngọc 1857010231 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)

32 Lê Ngọc Nhã Vân 1857010428 Sáng Thứ 5, 20/12/2018 (Có mặt 08h00)


